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Câu 1: Ta có 
[image: image1.wmf]k

n

C

 là số các tổ hợp chập 
[image: image2.wmf]k

 của một tập hợp gồm 
[image: image3.wmf]n

 phần tử 
[image: image4.wmf](

)

1

kn

££

. Chọn mệnh đề đúng.
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Câu 2: Phương trình đường tròn 
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 chữ số đôi một khác nhau được lập thành từ các chữ số [image: image18.wmf]1; 2; 3; 4; 6
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Câu 4: Một nhóm 10 học sinh trong đó có 6 nam và 4 nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho trong 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ?
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Câu 5: Cho tứ diện ABCD. Tổng số mặt, số đỉnh, số cạnh của tứ diện là:
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Câu 6: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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Câu 7: Cho dãy số 
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 . Khẳng định nào sau đây đúng?


A. Dãy 
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B. Dãy 
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D. Dãy 
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Câu 8: Trong mặt phẳng Oxy phép vị tự tâm 
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 thành đường tròn 
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Câu 9: Khai triển nhị thức sau có bao nhiêu số hạng? 
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Câu 10: Tập nghiệm của phương trình 
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Câu 11: Cho cấp số nhân 
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 . Khi đó 
[image: image64.wmf]4

u

 bằng:


A. 
[image: image65.wmf]24


B. 
[image: image66.wmf]48

 .
C. 
[image: image67.wmf]24

-


D. 
[image: image68.wmf]48

-


Câu 12: Tính giới hạn: 
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Câu 13: Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng -1?
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Câu 14: Cho đường thẳng 
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. Vectơ nào sau đây là Vectơ chỉ phương của d?
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Câu 15: Cho dãy số có các số hạng đầu 
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 . Số hạng tổng quát của dãy số này là
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Câu 16: Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm số lẻ
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Câu 17: Tìm giới hạn hàm số 
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Câu 18: Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất 2 lần liên tiếp. Số phần tử của không gian mẫu là:
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Câu 19: Tìm mệnh đề sai khi nói về phép tịnh tiến:

A. Biến đường thẳng thành đường thẳng song song với nó.

B. Biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.

C. Biến đường tròn thành đường tròn có cùng độ dài bán kính.

D. Biến tam giác thành tam giác bằng nó.
Câu 20: Cho cấp số cộng 
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 . Khi đó tổng 20 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là:
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Câu 21: Tìm 
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 để hàm số. 
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 có giới hạn khi 
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Câu 22: Cho dãy 
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Câu 23: Tìm giới hạn 
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Câu 24: Trong  mặt phẳng Oxy, cho điểm 
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 . Tọa độ điểm M’ là ảnh của M qua phép tịnh tiến theo véc tơ 
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Câu 25: Giá trị m để phương trình 
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Câu 26: Cho hình lập phương 
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 Gọi O là tâm của hình lập phương đó. Khẳng định nào sau đây đúng
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Câu 27: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi A’ là điểm trên SA sao cho 
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. Mệnh đề nào sau đây đúng?
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Câu 29: Cho dãy số 
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 . Khi đó số hạng 
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Câu 30: Một hộp có 10 bi đỏ, 20 bi vàng, 15 bi xanh. Số cách lấy 1 bi từ hộp là:
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Câu 31: A là một biến cố liên quan đến một phép thử. Khẳng định nào sau đây đúng ?
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Câu 32: Hệ số của 
[image: image164.wmf]2

x

 trong khai triển 
[image: image165.wmf](

)

10

12

x

+

 là:


A. 
[image: image166.wmf]4


B. 
[image: image167.wmf]90


C. 
[image: image168.wmf]120


D. 
[image: image169.wmf]180


Câu 33: Giá trị của 
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Câu 34: Trong mặt phẳng tọa độ [image: image175.wmf]Oxy
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Câu 35: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’. Gọi H là trung điểm của A’B’. Đường thảng B’C song song với mặt phẳng nào sau đây?
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Câu 36: Trong mặt phẳng tọa độ 
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. Biết rằng đỉnh 
[image: image192.wmf]B

 nằm trên đường thẳng 
[image: image193.wmf](

)

d

 có phương trình 
[image: image194.wmf]20

xy

++=

 và đỉnh 
[image: image195.wmf]C

 có hình chiếu vuông góc trên 
[image: image196.wmf](

)

d

 là điểm 
[image: image197.wmf](

)

2;4

H

-

. Giả sử 
[image: image198.wmf](

)

;

Bab

, khi đó 
[image: image199.wmf]3

Tab

=-

 bằng


A. 
[image: image200.wmf]0

T

=

.
B. 
[image: image201.wmf]4

T

=

.
C. 
[image: image202.wmf]2

T

=-

.
D. 
[image: image203.wmf]2

T

=

.

Câu 37: Cấp số cộng 
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 Công sai của cấp số cộng đó là.
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Câu 38: Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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Câu 39: Trong không gian cho 2020 điểm phân biệt sao cho không có 4 điểm nào đồng phẳng. Từ 2020 điểm đó có thể tạo ra bao nhiêu mặt phẳng?
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Câu 40: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề dưới đây:


A. Vì 
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 nên bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc một mặt phẳng.


B. Vì I là trung điểm của đoạn AB nên từ một điểm O bất kì ta có 
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C. Từ hệ thức 
[image: image221.wmf]28

ABACAD

=-

uuuruuuruuur

 ta suy ra ba véc tơ 
[image: image222.wmf],,

ABACAD

uuuruuuruuur

 đồng phẳng.


D. Vì 
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Câu 41: Cho dãy số 
[image: image224.wmf](

)

n

a

 xác định bởi 
[image: image225.wmf]1

3

=-

a

 và 
[image: image226.wmf]2

1

34,*

+

=+-+"Î

¥

nn

aannn

. Số 
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 là số hạng thứ mấy của dãy số đã cho?
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Câu 42: Phương trình 
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320

xxxm

--+=

 có ba nghiệm phân biệt lập thành cấp số cộng khi m thuộc khoảng nào sau:
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Câu 43: Cho một đa giác đều gồm 
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Câu 44: Số giá trị nguyên 
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 đúng với mọi giá trị thực của 
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Câu 45: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Khi đó giao tuyến của mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng qua S và song song với
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Câu 46: Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình 
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  có đúng 7 nghiệm trong khoảng 
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Câu 47: Cho tứ diện đều ABCD có các cạnh bằng 
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Câu 48: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, P, Q, R, S lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA, BD, AC. Bốn điểm nào sau đây đồng phẳng?


A. P, R, C, Q
B. M, Q, P, S
C. M, N, B, P
D. M, S, R, P
Câu 49: Trong các dãy số cho bởi công thức truy hồi sau, dãy số nào là cấp số nhân?
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Câu 50: Tập xác định của hàm số 
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